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Khung danh mục

		BỘ TƯ PHÁP                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Phụ lục 1

		TỔNG HỢP KHUNG DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA BỘ TƯ PHÁP

		(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BTP ngày     tháng     năm 2017 của Bộ Tư pháp)

		TT		Tên vị trí việc làm		Chức danh nghề nghiệp tối thiểu		Hạng của chức danh nghề nghiệp tối thiểu

		1		2		3		4

		I		NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

		1		Giám đốc đơn vị thuộc Bộ		Chuyên viên chính 
(hoặc tương đương)		Hạng II

		2		Viện trưởng		Nghiên cứu viên chính		Hạng II

		3		Tổng biên tập		Biên tập viên chính		Hạng II

		4		Hiệu trưởng		Giảng viên chính/
Giáo viên chính		Hạng II

		5		Giám đốc đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục		Chuyên viên chính 
(hoặc tương đương)		Hạng II

		6		Phó Giám đốc đơn vị thuộc Bộ		Chuyên viên  
(hoặc tương đương)		Hạng III

		7		Phó Viện trưởng		Nghiên cứu viên		Hạng III

		8		Phó Tổng biên tập		Biên tập viên		Hạng III

		9		Phó Hiệu trưởng		Giảng viên/Giáo viên		Hạng III

		10		Giám đốc Ban QLDA ĐTXDCB		Chuyên viên
(hoặc tương đương)		Hạng III

		11		Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục		Chuyên viên		Hạng III

		12		Trưởng phòng		Chuyên viên 
(hoặc tương đương)		Hạng III

		13		Giám đốc đơn vị sự nghiệp thuộc Cục		Chuyên viên/
Thẩm tra viên		Hạng III

		14		Phó giám đốc Ban QLDA ĐTXDCB		Chuyên viên 
(hoặc tương đương)		Hạng III

		15		Trưởng ban		Chuyên viên 
(hoặc tương đương)		Hạng III

		16		Trưởng Cơ sở TP Hồ Chí Minh		Chuyên viên 
(hoặc tương đương)		Hạng III

		17		Trưởng bộ môn		Chuyên viên 
(hoặc tương đương)		Hạng III

		18		Giám đốc Trung tâm (thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp)		Chuyên viên 
(hoặc tương đương)		Hạng III

		19		Trưởng phòng (thuộc Ban QLDA ĐTXDCB)		Chuyên viên
(hoặc tương đương)		Hạng III

		20		Phó Trưởng phòng		Chuyên viên 
(hoặc tương đương)		Hạng III

		21		Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp thuộc Cục		Chuyên viên		Hạng III

		22		Phó Trưởng ban		Chuyên viên 
(hoặc tương đương)		Hạng III

		23		Phó Trưởng Cơ sở TP Hồ Chí Minh		Chuyên viên 
(hoặc tương đương)		Hạng III

		24		Phó Trưởng bộ môn		Chuyên viên 
(hoặc tương đương)		Hạng III

		25		Phó Giám đốc Trung tâm (thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp)		Chuyên viên 
(hoặc tương đương)		Hạng III

		26		Phó trưởng phòng (thuộc Ban QLDA ĐTXDCB)		Chuyên viên
(hoặc tương đương)		Hạng III

		II		NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

		27		Xây dựng văn bản, chính sách hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, hợp tác quốc tế		Chuyên viên		Hạng III

		28		Tiếp nhận thông tin LLTP do các cơ quan có liên quan cung cấp		Chuyên viên		Hạng III

		29		Kiểm tra, phân loại, cung cấp, rà soát thông tin LLTP		Chuyên viên		Hạng III

		30		Làm công tác dữ liệu LLTP		Chuyên viên		Hạng III

		31		Lưu trữ, tìm kiếm hồ sơ LLTP		Chuyên viên		Hạng III

		32		Tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu cấp Phiếu LLTP		Chuyên viên		Hạng III

		33		Nghiên cứu chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý ngành		Nghiên cứu viên		Hạng III

		34		Nghiên cứu pháp luật hành chính nhà nước		Nghiên cứu viên		Hạng III

		35		Nghiên cứu pháp luật hình sự		Nghiên cứu viên		Hạng III

		36		Nghiên cứu pháp luật dân sự - kinh tế		Nghiên cứu viên		Hạng III

		37		Nghiên cứu pháp luật quốc tế		Nghiên cứu viên		Hạng III

		38		Quản lý khoa học		Chuyên viên		Hạng III

		39		Biên tập viên		Biên tập viên		Hạng III

		40		Họa sỹ		Họa sỹ		Hạng III

		41		Kế hoạch, sản xuất		Chuyên viên		Hạng III

		42		Chế bản, dàn trang		Chuyên viên		Hạng III

		43		Quản lý phát hành		Chuyên viên		Hạng III

		44		Giảng viên		Giảng viên		Hạng III

		45		Công tác tuyển sinh, đào tạo		Chuyên viên		Hạng III

		46		Thanh tra, khảo thí, kiểm định chất lượng		Chuyên viên		Hạng III

		47		Công tác học sinh, sinh viên		Chuyên viên		Hạng III

		48		Trợ lý khoa		Chuyên viên		Hạng III

		49		Bồi dưỡng cán bộ		Chuyên viên		Hạng III

		50		Hợp tác quốc tế		Chuyên viên		Hạng III

		51		Thực hành nghề luật và tư vấn pháp luật		Chuyên viên		Hạng III

		52		Giáo viên		Giáo viên		Hạng III

		53		Quản lý dự án		Chuyên viên		Hạng III

		54		Quản lý đầu tư		Chuyên viên		Hạng III

		55		Quản lý đấu thầu		Chuyên viên		Hạng III

		56		Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường		Chuyên viên		Hạng III

		57		Kỹ sư		Kỹ sư		Hạng III

		58		Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ		Chuyên viên		Hạng III

		59		Thông tin, truyền thông		Chuyên viên		Hạng III

		60		Thống kê THADS		Chuyên viên		Hạng III

		61		Xây dựng, quản lý dữ liệu THADS		Chuyên viên		Hạng III

		62		Ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS		Chuyên viên		Hạng III

		63		Quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử về THADS		Biên tập viên		Hạng III

		64		Nghiên cứu khoa học, xây dựng đề án, văn bản về THADS		Chuyên viên		Hạng III

		65		Cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp luật		Chuyên viên		Hạng III

		66		Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về TGPL, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực TGPL		Chuyên viên		Hạng III

		67		Tiếp nhận và xử lý thông tin trong lĩnh vực TGPL, Thông tin về nghiệp vụ và chất lượng TGPL		Chuyên viên		Hạng III

		III		NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM HỖ TRỢ, PHỤC VỤ

		68		Tổng hợp - Hành chính - Tổ chức		Chuyên viên		Hạng III

		69		Quản trị tài sản		Chuyên viên		Hạng III

		70		Tổ chức sự kiện		Chuyên viên		Hạng III

		71		Thông tin, dữ liệu khoa học		Chuyên viên		Hạng III

		72		Thư viện		Thư viện viên		Hạng III

		73		Công nghệ thông tin		Kỹ sư		Hạng III

		74		Nhân viên kỹ thuật		Nhân viên

		75		Y tế học đường		Cán sự 
(hoặc tương đương)		Hạng IV

		76		Văn thư-lưu trữ		Cán sự 
(hoặc tương đương)		Hạng IV

		77		Kế toán		Kế toán viên trung cấp		Hạng IV

		78		Thủ quỹ		Nhân viên

		79		Thủ kho		Nhân viên

		80		Lái xe

		81		Phục vụ

		82		Bảo vệ





Danh mục VT của các đơn vị

		BỘ TƯ PHÁP                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Phụ lục 2

		DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA BỘ TƯ PHÁP

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BTP ngày       tháng      năm 2017 của Bộ Tư pháp)

		Mã VTVL		Tên đơn vị/Danh mục VTVL		Chức danh nghề nghiệp tối thiểu		Hạng của chức danh nghề nghiệp tối thiểu

		1		2		3		4

		1		TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA		16

		1.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		4

		1.1.1		Giám đốc		CVC		Hạng II

		1.1.2		Phó Giám đốc		CV		Hạng III

		1.1.3		Trưởng phòng		CV		Hạng III

		1.1.4		Phó Trưởng phòng		CV		Hạng III

		1.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		6

		1.2.1		Xây dựng văn bản, chính sách hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, hợp tác quốc tế		CV		Hạng III

		1.2.2		Tiếp nhận thông tin LLTP do các cơ quan có liên quan cung cấp		CV		Hạng III

		1.2.3		Kiểm tra, phân loại, cung cấp, rà soát thông tin LLTP		CV		Hạng III

		1.2.4		Làm công tác dữ liệu LLTP		CV		Hạng III

		1.2.5		Lưu trữ, tìm kiếm hồ sơ LLTP		CS		Hạng IV

		1.2.6		Tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu cấp Phiếu LLTP		CV		Hạng III

		1.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		6

		1.3.1		Tổng hợp - Hành chính - Tổ chức		CV		Hạng III

		1.3.2		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		1.3.3		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		1.3.4		Thủ quỹ		NV

		1.3.5		Lái xe

		1.3.6		Phục vụ

		2		VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ		21

		2.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		6

		2.1.1		Viện trưởng		NCVC		Hạng II

		2.1.2		Phó Viện trưởng		NCV		Hạng III

		2.1.3		Trưởng ban		NCV		Hạng III

		2.1.4		Phó Trưởng ban		NCV		Hạng III

		2.1.5		Trưởng phòng		CV		Hạng III

		2.1.6		Phó Trưởng phòng		CV		Hạng III

		2.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		6

		2.2.1		Nghiên cứu chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý ngành		NCV		Hạng III

		2.2.2		Nghiên cứu pháp luật hành chính nhà nước		NCV		Hạng III

		2.2.3		Nghiên cứu pháp luật hình sự		NCV		Hạng III

		2.2.4		Nghiên cứu pháp luật dân sự - kinh tế		NCV		Hạng III

		2.2.5		Nghiên cứu pháp luật quốc tế		NCV		Hạng III

		2.2.6		Quản lý khoa học		CV		Hạng III

		2.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		9

		2.3.1		Tổng hợp - Hành chính - Tổ chức		CV		Hạng III

		2.3.2		Thông tin, dữ liệu khoa học		CV		Hạng III

		2.3.3		Thư viện		TVV		Hạng III

		2.3.4		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		2.3.5		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		2.3.6		Thủ quỹ		NV

		2.3.7		Lái xe

		2.3.8		Phục vụ

		2.3.9		Bảo vệ

		3		TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT		15

		3.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		6

		3.1.1		Tổng biên tập		BTVC		Hạng II

		3.1.2		Phó Tổng biên tập		BTV		Hạng III

		3.1.3		Trưởng ban		BTV		Hạng III

		3.1.4		Phó Trưởng ban		BTV		Hạng III

		3.1.5		Trưởng phòng		CV		Hạng III

		3.1.6		Phó Trưởng phòng		CV		Hạng III

		3.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		1

		3.2.1		Biên tập viên		BTV		Hạng III

		3.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		8

		3.3.1		Tổng hợp - Hành chính - Tổ chức		CV		Hạng III

		3.3.2		Quản trị tài sản		CV		Hạng III

		3.3.3		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		3.3.4		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		3.3.5		Thủ quỹ		NV

		3.3.6		Lái xe

		3.3.7		Phục vụ

		3.3.8		Bảo vệ

		4		NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP		23

		4.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		8

		4.1.1		Giám đốc		CVC		Hạng II

		4.1.2		Phó Giám đốc kiêm Tổng biên tập		CV		Hạng III

		4.1.3		Phó Giám đốc		CV		Hạng III

		4.1.4		Phó Tổng biên tập		CV		Hạng III

		4.1.5		Trưởng ban		CV		Hạng III

		4.1.6		Phó Trưởng ban		CV		Hạng III

		4.1.7		Trưởng phòng		CV		Hạng III

		4.1.8		Phó Trưởng phòng		CV		Hạng III

		4.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		5

		4.2.1		Biên tập viên		BTV		Hạng III

		4.2.2		Họa sỹ		HS		Hạng III

		4.2.3		Kế hoạch, sản xuất		CV		Hạng III

		4.2.4		Chế bản, dàn trang		CV		Hạng III

		4.2.5		Quản lý phát hành		CV		Hạng III

		4.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		10

		4.3.1		Tổng hợp - Hành chính - Tổ chức		CV		Hạng III

		4.3.2		Công nghệ thông tin		KS		Hạng III

		4.3.3		Quản trị tài sản		CV		Hạng III

		4.3.4		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		4.3.5		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		4.3.6		Thủ quỹ		NV

		4.3.7		Thủ kho		NV

		4.3.8		Lái xe

		4.3.9		Phục vụ

		4.3.10		Bảo vệ

		5		TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI		30

		5.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		10

		5.1.1		Hiệu trưởng		GVC		Hạng II

		5.1.2		Phó Hiệu trưởng		GV		Hạng III

		5.1.3		Trưởng khoa		GV		Hạng III

		5.1.4		Phó Trưởng khoa		GV		Hạng III

		5.1.5		Trưởng phòng		GV/CV		Hạng III

		5.1.6		Phó Trưởng phòng		GV/CV		Hạng III

		5.1.7		Trưởng bộ môn		GV		Hạng III

		5.1.8		Phó Trưởng bộ môn		GV		Hạng III

		5.1.9		Giám đốc Trung tâm		GV		Hạng III

		5.1.10		Phó Giám đốc Trung tâm		GV		Hạng III

		5.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		8

		5.2.1		Giảng viên		GV		Hạng III

		5.2.2		Công tác tuyển sinh, đào tạo		CV		Hạng III

		5.2.3		Biên tập viên		BTV		Hạng III

		5.2.4		Quản lý khoa học		CV		Hạng III

		5.2.5		Hợp tác quốc tế		CV		Hạng III

		5.2.6		Thanh tra, khảo thí, kiểm định chất lượng		CV		Hạng III

		5.2.7		Công tác học sinh, sinh viên		CV		Hạng III

		5.2.8		Trợ lý khoa		CV		Hạng III

		5.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		12

		5.3.1		Tổng hợp - Hành chính - Tổ chức		CV		Hạng III

		5.3.2		Công nghệ thông tin		KS		Hạng III

		5.3.3		Quản trị tài sản		CV		Hạng III

		5.3.4		Thư viện		TVV		Hạng III

		5.3.5		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		5.3.6		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		5.3.7		Thủ quỹ		NV

		5.3.8		Nhân viên kỹ thuật		NV

		5.3.9		Y tế học đường		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		5.3.10		Lái xe

		5.3.11		Phục vụ

		5.3.12		Bảo vệ
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		6.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		10

		6.1.1		Giám đốc		GVC		Hạng II

		6.1.2		Phó Giám đốc		GV		Hạng III

		6.1.3		Trưởng khoa		GV		Hạng III

		6.1.4		Phó Trưởng khoa		GV		Hạng III

		6.1.5		Trưởng phòng		GV/CV		Hạng III

		6.1.6		Phó Trưởng phòng		GV/CV		Hạng III

		6.1.7		Giám đốc Trung tâm		GV/CV		Hạng III

		6.1.8		Phó Giám đốc Trung tâm		GV/CV		Hạng III

		6.1.9		Trưởng Cơ sở thành phố HCM		GV		Hạng III

		6.1.10		Phó Trưởng Cơ sở thành phố HCM		GV		Hạng III

		6.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		10

		6.2.1		Giảng viên		GV		Hạng III

		6.2.2		Biên tập viên		BTV		Hạng III

		6.2.3		Công tác tuyển sinh, đào tạo		CV		Hạng III

		6.2.4		Công tác học sinh, sinh viên		CV		Hạng III

		6.2.5		Trợ lý khoa		CV		Hạng III

		6.2.6		Bồi dưỡng cán bộ		CV		Hạng III

		6.2.7		Quản lý khoa học		CV		Hạng III

		6.2.8		Hợp tác quốc tế		CV		Hạng III

		6.2.9		Thanh tra, khảo thí, kiểm định chất lượng		CV		Hạng III

		6.2.10		Thực hành nghề luật và tư vấn pháp luật		CV		Hạng III

		6.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		12

		6.3.1		Tổng hợp - Hành chính - Tổ chức		CV		Hạng III

		6.3.2		Công nghệ thông tin		KS		Hạng III

		6.3.3		Quản trị tài sản		CV		Hạng III

		6.3.4		Thư viện		TVV		Hạng III

		6.3.5		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		6.3.6		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		6.3.7		Thủ quỹ		NV

		6.3.8		Nhân viên kỹ thuật		NV

		6.3.9		Y tế học đường		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		6.3.10		Lái xe

		6.3.11		Phục vụ

		6.3.12		Bảo vệ
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		7.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		6

		7.1.1		Hiệu trưởng		CVC		Hạng II

		7.1.2		Phó Hiệu trưởng		CV		Hạng III

		7.1.3		Trưởng khoa		GV		Hạng III

		7.1.4		Phó Trưởng khoa		GV		Hạng III

		7.1.5		Trưởng phòng		GV/CV		Hạng III

		7.1.6		Phó Trưởng phòng		GV/CV		Hạng III

		7.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		5

		7.2.1		Giáo viên		GV		Hạng III

		7.2.2		Công tác tuyển sinh, đào tạo		CV		Hạng III

		7.2.3		Thanh tra, khảo thí, kiểm định chất lượng		CV		Hạng III

		7.2.4		Công tác học sinh, sinh viên		CV		Hạng III

		7.2.5		Trợ lý khoa		CV		Hạng III

		7.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		10

		7.3.1		Tổng hợp - Hành chính - Tổ chức		CV		Hạng III

		7.3.2		Quản trị tài sản		CV		Hạng III

		7.3.3		Thư viện		TVV		Hạng III

		7.3.4		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		7.3.5		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		7.3.6		Thủ quỹ		NV

		7.3.7		Y tế học đường		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		7.3.8		Lái xe

		7.3.9		Phục vụ

		7.3.10		Bảo vệ
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		8.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		6

		8.1.1		Hiệu trưởng		CVC		Hạng II

		8.1.2		Phó Hiệu trưởng		CV		Hạng III

		8.1.3		Trưởng khoa		GV		Hạng III

		8.1.4		Phó Trưởng khoa		GV		Hạng III

		8.1.5		Trưởng phòng		GV/CV		Hạng III

		8.1.6		Phó Trưởng phòng		GV/CV		Hạng III

		8.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		5

		8.2.1		Giáo viên		GV		Hạng III

		8.2.2		Công tác tuyển sinh, đào tạo		CV		Hạng III

		8.2.3		Thanh tra, khảo thí, kiểm định chất lượng		CV		Hạng III

		8.2.4		Công tác học sinh, sinh viên		CV		Hạng III

		8.2.5		Trợ lý khoa		CV		Hạng III

		8.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		10

		8.3.1		Tổng hợp - Hành chính - Tổ chức		CV		Hạng III

		8.3.2		Quản trị tài sản		CV		Hạng III

		8.3.3		Thư viện		TVV		Hạng III

		8.3.4		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		8.3.5		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		8.3.6		Thủ quỹ		NV

		8.3.7		Y tế học đường		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		8.3.8		Lái xe

		8.3.9		Phục vụ

		8.3.10		Bảo vệ
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		9.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		6

		9.1.1		Hiệu trưởng		CVC		Hạng II

		9.1.2		Phó Hiệu trưởng		CV		Hạng III

		9.1.3		Trưởng khoa		GV		Hạng III

		9.1.4		Phó Trưởng khoa		GV		Hạng III

		9.1.5		Trưởng phòng		GV/CV		Hạng III

		9.1.6		Phó Trưởng phòng		GV/CV		Hạng III

		9.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		5

		9.2.1		Giáo viên		GV		Hạng III

		9.2.2		Công tác tuyển sinh, đào tạo		CV		Hạng III

		9.2.3		Thanh tra, khảo thí, kiểm định chất lượng		CV		Hạng III

		9.2.4		Công tác học sinh, sinh viên		CV		Hạng III

		9.2.5		Trợ lý khoa		CV		Hạng III

		9.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		10

		9.3.1		Tổng hợp - Hành chính - Tổ chức		CV		Hạng III

		9.3.2		Quản trị tài sản		CV		Hạng III

		9.3.3		Thư viện		TVV		Hạng III

		9.3.4		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		9.3.5		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		9.3.6		Thủ quỹ		NV

		9.3.7		Y tế học đường		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		9.3.8		Lái xe

		9.3.9		Phục vụ

		9.3.10		Bảo vệ
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		10.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		6

		10.1.1		Hiệu trưởng		CVC		Hạng II

		10.1.2		Phó Hiệu trưởng		CV		Hạng III

		10.1.3		Trưởng khoa		GV		Hạng III

		10.1.4		Phó Trưởng khoa		GV		Hạng III

		10.1.5		Trưởng phòng		GV/CV		Hạng III

		10.1.6		Phó Trưởng phòng		GV/CV		Hạng III

		10.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		5

		10.2.1		Giáo viên		GV		Hạng III

		10.2.2		Công tác tuyển sinh, đào tạo		CV		Hạng III

		10.2.3		Thanh tra, khảo thí, kiểm định chất lượng		CV		Hạng III

		10.2.4		Công tác học sinh, sinh viên		CV		Hạng III

		10.2.5		Trợ lý khoa		CV		Hạng III

		10.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		10

		10.3.1		Tổng hợp - Hành chính - Tổ chức		CV		Hạng III

		10.3.2		Quản trị tài sản		CV		Hạng III

		10.3.3		Thư viện		TVV		Hạng III

		10.3.4		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		10.3.5		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		10.3.6		Thủ quỹ		NV

		10.3.7		Y tế học đường		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		10.3.8		Lái xe

		10.3.9		Phục vụ

		10.3.10		Bảo vệ

		11		TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT TÂY BẮC		21

		11.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		6

		11.1.1		Hiệu trưởng		CVC		Hạng II

		11.1.2		Phó Hiệu trưởng		CV		Hạng III

		11.1.3		Trưởng khoa		GV		Hạng III

		11.1.4		Phó Trưởng khoa		GV		Hạng III

		11.1.5		Trưởng phòng		GV/CV		Hạng III

		11.1.6		Phó Trưởng phòng		GV/CV		Hạng III

		11.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		5

		11.2.1		Giáo viên		GV		Hạng III

		11.2.2		Công tác tuyển sinh, đào tạo		CV		Hạng III

		11.2.3		Thanh tra, khảo thí, kiểm định chất lượng		CV		Hạng III

		11.2.4		Công tác học sinh, sinh viên		CV		Hạng III

		11.2.5		Trợ lý khoa		CV		Hạng III

		11.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		10

		11.3.1		Tổng hợp - Hành chính - Tổ chức		CV		Hạng III

		11.3.2		Quản trị tài sản		CV		Hạng III

		11.3.3		Thư viện		TVV		Hạng III

		11.3.4		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		11.3.5		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		11.3.6		Thủ quỹ		NV

		11.3.7		Y tế học đường		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		11.3.8		Lái xe

		11.3.9		Phục vụ

		11.3.10		Bảo vệ

		12		BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG		14

		12.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		4

		12.1.1		Giám đốc		CV/KS		Hạng III

		12.1.2		Phó Giám đốc		CV/KS		Hạng III

		12.1.3		Trưởng phòng		CV/KS		Hạng III

		12.1.4		Phó Trưởng phòng		CV/KS		Hạng III

		12.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		3

		12.2.1		Quản lý dự án		CV/KS		Hạng III

		12.2.2		Quản lý đầu tư		CV/KS		Hạng III

		12.2.3		Quản lý đấu thầu		CV/KS		Hạng III

		12.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		7		Hạng III

		12.3.1		Tổng hợp - Hành chính - Tổ chức		CV		Hạng III

		12.3.2		Quản trị tài sản		CV		Hạng III

		12.3.3		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		12.3.4		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		12.3.5		Thủ quỹ		NV

		12.3.6		Lái xe

		12.3.7		Phục vụ

		13		TRUNG TÂM HỖ TRỢ THỰC HIỆN QUYỀN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG		7

		13.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		2

		13.1.1		Giám đốc		CV		Hạng III

		13.1.2		Phó Giám đốc		CV		Hạng III

		13.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		1

		13.2.1		Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường		CV		Hạng III

		13.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		4

		13.3.1		Tổng hợp - Hành chính		CV		Hạng III

		13.3.2		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		13.3.3		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		13.3.4		Thủ quỹ		NV

		14		TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ		7

		14.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		2

		14.1.1		Giám đốc		CV		Hạng III

		14.1.2		Phó Giám đốc		CV		Hạng III

		14.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		1

		14.2.1		Kỹ sư		KS		Hạng III

		14.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		4

		14.3.1		Tổng hợp - Hành chính		CV		Hạng III

		14.3.2		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		14.3.3		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		14.3.4		Thủ quỹ		NV
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		15.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		2

		15.1.1		Giám đốc		CV		Hạng III

		15.1.2		Phó Giám đốc		CV		Hạng III

		15.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		2

		15.2.1		Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ		CV		Hạng III

		15.2.2		Thông tin, truyền thông		CV		Hạng III

		15.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		4

		15.3.1		Tổng hợp - Hành chính		CV		Hạng III

		15.3.2		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		15.3.3		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		15.3.4		Thủ quỹ		NV

		16		TRUNG TÂM THỐNG KÊ, QUẢN LÝ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN		11

		16.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		2

		16.1.1		Giám đốc		CVC hoặc TĐ		Hạng II

		16.1.2		Phó Giám đốc		CV		Hạng III

		16.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		5

		16.2.1		Thống kê THADS		CV		Hạng III

		16.2.2		Xây dựng, quản lý dữ liệu THADS		CV		Hạng III

		16.2.3		Ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS		CV		Hạng III

		16.2.4		Quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử về THADS		BTV		Hạng III

		16.2.5		Nghiên cứu khoa học, xây dựng đề án, văn bản		CV		Hạng III

		16.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		4

		16.3.1		Tổng hợp - Hành chính		CV		Hạng III

		16.3.2		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		16.3.3		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		16.3.4		Thủ quỹ		NV

		17		TRUNG TÂM THÔNG TIN, HỖ TRỢ PHÁP LUẬT		7

		17.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		2

		17.1.1		Giám đốc		CV		Hạng III

		17.1.2		Phó Giám đốc		CV		Hạng III

		17.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		1

		17.2.1		Cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp luật		CV		Hạng III

		17.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		4

		17.3.1		Tổng hợp - Hành chính		CV		Hạng III

		17.3.2		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		17.3.3		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		17.3.4		Thủ quỹ		NV

		18		TRUNG TÂM THÔNG TIN, DỮ LIỆU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ		8

		18.1		Nhóm lãnh đạo, quản lý		2

		18.1.1		Giám đốc		CV		Hạng III

		18.1.2		Phó Giám đốc		CV		Hạng III

		18.2		Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		2

		18.2.1		Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về TGPL, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực TGPL		CV/KS		Hạng III

		18.2.2		Tiếp nhận và xử lý thông tin trong lĩnh vực TGPL, Thông tin về nghiệp vụ và chất lượng TGPL		CV		Hạng III

		18.3		Nhóm hỗ trợ, phục vụ		4

		18.3.1		Tổng hợp - Hành chính		CV		Hạng III

		18.3.2		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ		Hạng IV

		18.3.3		Kế toán		KTVTC		Hạng IV

		18.3.4		Thủ quỹ		NV
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		3		Nhân viên quảng cáo		NV

		3		Nhân viên phát hành		NV

		3		Nhân viên trực in		NV

				Công tác nhuận bút		NV

				Công tác lưu chiểu		NV

				Quản trị tài sản		CV

				Tổ chức sự kiện		CV

				Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ

				Kế toán		KTVTC

				Thủ quỹ		NV

		3		Lái xe

		3		Phục vụ

		3		Bảo vệ

		18		TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN TẠI HÀ NỘI		9

				Nhóm lãnh đạo, quản lý		2

		18		Giám đốc		CV

		18		Phó Giám đốc		CV

				Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		2

		18		Đăng ký viên		CV

		18		Chăm sóc khách hàng		CV

				Nhóm hỗ trợ, phục vụ		5

		18		Tổng hợp - Hành chính		CV

		18		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ

		18		Kế toán		KTVTC

		18		Thủ quỹ		NV

		18		Công nghệ thông tin		KS

		19		TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN TẠI TP HỒ CHÍ MINH		8

				Nhóm lãnh đạo, quản lý		2

		19		Giám đốc		CV

		19		Phó Giám đốc		CV

				Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		1

		19		Đăng ký viên		CV

				Nhóm hỗ trợ, phục vụ		5

		19		Tổng hợp - Hành chính		CV

		19		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ

		19		Kế toán		KTVTC

		19		Thủ quỹ		NV

		19		Công nghệ thông tin		KS

		20		TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG		8

				Nhóm lãnh đạo, quản lý		2

		20		Giám đốc		CV

		20		Phó Giám đốc		CV

				Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ		1

		20		Đăng ký viên		CV

				Nhóm hỗ trợ, phục vụ		5

		20		Tổng hợp - Hành chính		CV

		20		Văn thư-lưu trữ		CS hoặc TĐ

		20		Kế toán		KTVTC

		20		Thủ quỹ		NV

				Công nghệ thông tin		KS






